
Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ AV Sinh Hóa Văn
S2 SHCN Hóa Tin Hóa Văn
S3 Văn Hóa Tin QP Toán
S4 Toán Lý Toán AV TD
S5 Sử Lý Toán Toán TD

C
H

IỀ
U

C1 Văn Địa AV Lý
C2 AV Toán AV Lý
C3 AV CN Toán Địa
C4 CN Toán GDCD
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa CN Hóa Văn
S2 SHCN Hóa Toán Toán Văn
S3 Lý CN Toán Văn Lý
S4 Lý Địa Sử Văn AV
S5 Toán Sinh QP AV

C
H

IỀ
U

C1 Toán TD Hóa
C2 Toán TD Địa GDCD
C3 AV AV Toán Lý Tin
C4 AV AV Toán Tin
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Phan Văn Quy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ QP Sinh Toán Lý
S2 SHCN Hóa TD Sử Lý
S3 Toán Văn TD Tin Toán
S4 Văn Văn AV Tin Toán
S5 Văn Lý Toán Địa Địa

C
H

IỀ
U

C1 Hóa GDCD AV Hóa
C2 CN CN Toán Hóa
C3 AV AV Toán Toán
C4 AV AV Lý
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Phan Tuyết Trinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Toán Địa AV
S2 SHCN Văn Toán AV AV
S3 CN QP Sử AV Văn
S4 Toán AV TD Hóa Văn
S5 Toán CN TD Hóa Toán

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Tin Lý Toán
C2 AV Tin Lý Hóa
C3 Sinh Toán Địa Lý
C4 Toán Hóa Lý
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Diễm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Địa Lý Toán
S2 SHCN CN Sử AV Toán
S3 GDCD Hóa Toán AV Hóa
S4 Văn Hóa Toán Toán Tin
S5 AV Sinh CN Hóa Tin

C
H

IỀ
U

C1 QP Lý Toán TD
C2 AV Lý AV TD
C3 Toán Văn AV Lý
C4 Toán Văn Địa
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Như Quỳnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lý Tin Toán Toán
S2 SHCN Lý Tin Hóa AV
S3 Sử Địa Toán AV AV
S4 Văn AV Sinh Lý Hóa
S5 GDCD AV Lý Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Toán AV Toán Toán
C2 Toán QP Toán Văn
C3 CN Văn Hóa TD
C4 CN Văn Địa TD
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CN AV Toán GDCD
S2 SHCN Địa AV Toán Sử
S3 AV Văn CN Sinh AV
S4 AV Văn Toán Hóa Hóa
S5 Lý AV Toán Lý Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn Tin Lý
C2 Toán Văn Tin Lý
C3 Hóa Địa Toán TD
C4 QP Toán TD
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Ngô Kim Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ AV CN Văn Hóa
S2 SHCN CN GDCD Toán Toán
S3 Văn TD Sinh Toán Toán
S4 Lý TD Tin QP Sử
S5 Toán Địa Tin Địa

C
H

IỀ
U

C1 AV AV Hóa AV
C2 AV AV Hóa Toán
C3 Văn Lý Toán Lý
C4 Văn Hóa Toán Lý
C5



Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mộng Tuyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ QP AV AV Hóa
S2 SHCN AV AV Lý Hóa
S3 Sinh Lý Toán Lý TD
S4 AV Lý CN Địa TD
S5 AV Hóa GDCD Toán

C
H

IỀ
U

C1 Sử CN Toán Toán
C2 Hóa Văn Toán Toán
C3 Toán Văn Tin Văn
C4 Toán Địa Tin Văn
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CN AV Sử Toán
S2 SHCN AV AV TD Hóa
S3 Toán QP CN TD Hóa
S4 Sinh Văn Toán Tin Lý
S5 GDCD Văn Toán Tin Lý

C
H

IỀ
U

C1 Lý Văn AV Văn
C2 Lý Hóa Địa Địa
C3 AV Hóa Toán Toán
C4 AV Toán Toán
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 10A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn AV Sinh TD
S2 SHCN QP AV AV TD
S3 Văn CN Sử Địa Hóa
S4 AV CN Địa Toán GDCD
S5 Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1 Toán Hóa Tin Hóa Lý
C2 Toán Hóa Tin AV Lý
C3 Văn Lý Toán Toán
C4 Văn Lý Toán AV
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Lê Văn Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CN CN AV Lý
S2 SHCN Địa Sinh Tin Lý
S3 Văn AV AV Tin Toán
S4 Văn Hóa Sử Toán GDCD
S5 AV Hóa Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1 Lý Hóa TD AV QP
C2 Lý Nghề TD AV Toán
C3 Văn Nghề Toán Toán Toán
C4 Văn Nghề Toán Hóa
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Phan Hồng Thắm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ AV TD Văn Toán
S2 SHCN Hóa TD Lý Toán
S3 Toán Lý Toán Toán Văn
S4 Toán Lý CN AV Văn
S5 Sinh Địa CN AV AV

C
H

IỀ
U

C1 Văn Lý Toán QP
C2 AV Hóa Nghề Hóa Văn
C3 AV Hóa Nghề Tin GDCD
C4 Sử Nghề Tin Toán
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa QP Hóa Tin
S2 SHCN AV AV Hóa Tin
S3 Văn AV CN Sử Văn
S4 GDCD Địa Toán Toán Lý
S5 Hóa Toán Toán Lý

C
H

IỀ
U

C1 Nghề Lý Toán TD Văn
C2 Nghề Lý Toán TD Văn
C3 Nghề Văn Sinh AV Toán
C4 Toán AV AV CN
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Lưu Quốc Việt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Toán Văn CN
S2 SHCN CN Toán Địa AV
S3 Lý Lý AV AV GDCD
S4 Toán Hóa Tin AV Toán
S5 Văn Hóa Tin Sinh Toán

C
H

IỀ
U

C1 Lý QP AV Nghề Hóa
C2 Lý Hóa Sử Nghề AV
C3 Toán Văn Toán Nghề TD
C4 Văn Toán TD
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa Sinh Tin Văn
S2 SHCN Hóa Sử Tin CN
S3 GDCD AV Toán Toán Hóa
S4 Hóa Lý TD Toán AV
S5 Toán Lý TD Văn AV

C
H

IỀ
U

C1 Lý AV Lý Văn
C2 Văn Địa CN Toán Nghề
C3 Văn AV Toán QP Nghề
C4 Toán AV Toán Nghề
C5



Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Phan Đăng Khoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Địa Toán Lý AV
S2 SHCN Văn Toán Văn Lý
S3 Toán Hóa AV Văn CN
S4 Toán TD AV Sinh CN
S5 Hóa TD Sử Toán Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Văn Toán Toán Nghề
C2 GDCD Văn AV QP Nghề
C3 Toán Lý Tin AV Nghề
C4 AV Lý Tin Hóa
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Ngọc Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Sử Địa Lý
S2 SHCN Toán CN Hóa Hóa
S3 Hóa Toán Sinh Toán GDCD
S4 Tin Văn AV Toán AV
S5 Tin Văn AV Toán

C
H

IỀ
U

C1 AV Hóa CN Toán Lý
C2 Nghề Văn AV Toán Lý
C3 Nghề TD AV Lý Văn
C4 Nghề TD QP Văn
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Oanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lý GDCD Lý Tin
S2 SHCN Lý Sinh Văn Tin
S3 Sử CN Toán Địa Văn
S4 Toán Hóa AV Hóa Văn
S5 Văn AV Hóa Toán

C
H

IỀ
U

C1 Văn AV Toán Toán
C2 QP AV Toán Hóa Nghề
C3 Toán TD AV Lý Nghề
C4 Toán TD CN AV Nghề
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Lê Hoài Trọng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ AV Toán TD Toán
S2 SHCN AV Toán TD Toán
S3 Toán Địa Sử Sinh Lý
S4 Văn Văn GDCD AV Tin
S5 Văn Lý AV Tin

C
H

IỀ
U

C1 Hóa CN AV Lý Hóa
C2 Hóa Nghề AV Lý QP
C3 Văn Nghề CN Hóa Toán
C4 Văn Nghề Toán Toán
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TD Sử Tin GDCD
S2 SHCN TD Địa Văn GDCD
S3 Văn Lý AV Văn Toán
S4 Văn Sinh Toán Hóa Toán
S5 Toán AV Toán Hóa Văn

C
H

IỀ
U

C1 Toán AV AV
C2 Toán AV AV
C3 Sử CN Địa
C4 Lý Lý
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Đắc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh Toán AV Lý
S2 SHCN AV Toán Địa Lý
S3 AV Văn Tin CN AV
S4 Sử Văn GDCD Lý AV
S5 Văn GDCD

C
H

IỀ
U

C1 Toán Sử Toán Toán
C2 Toán AV Toán Hóa
C3 Văn TD Hóa
C4 Văn TD Địa
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mai Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lý Toán AV Địa
S2 SHCN Lý GDCD AV AV
S3 Văn Văn GDCD Toán AV
S4 CN Văn Sử Toán Toán
S5 AV Địa Lý Toán

C
H

IỀ
U

C1 Tin AV Toán Văn
C2 Sử Sinh Toán Văn
C3 TD Hóa
C4 TD Hóa
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thu Nguyệt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ AV Toán AV Văn
S2 SHCN Văn Toán CN Văn
S3 Tin Văn Địa Toán Địa
S4 AV TD AV Lý Hóa
S5 Văn TD AV Hóa

C
H

IỀ
U

C1 AV Sinh Toán
C2 Sử GDCD Toán
C3 Toán GDCD Lý
C4 Toán Sử Lý
C5



Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Tin Địa Hóa
S2 SHCN Văn TD Toán Hóa
S3 Văn AV TD Toán Lý
S4 Sử AV Sinh AV Lý
S5 CN Sử AV Lý

C
H

IỀ
U

C1 Toán Toán Địa
C2 Toán Toán Toán
C3 GDCD AV Văn
C4 GDCD AV Văn
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Võ Ngọc Xương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lý AV Toán AV
S2 SHCN Lý Sử Toán Hóa
S3 AV Sinh GDCD AV Lý
S4 AV AV Toán Sinh Toán
S5 Lý Văn Toán Tin Toán

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Địa
C2 Văn Văn CN
C3 Toán Hóa TD
C4 Hóa TD
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Thái Thị Kim Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa Toán Sinh Sử
S2 SHCN Sinh Toán Lý Toán
S3 AV Văn AV Lý Toán
S4 Văn Văn TD Văn Địa
S5 Toán AV TD Văn GDCD

C
H

IỀ
U

C1 Toán AV Hóa
C2 Toán CN Tin Hóa
C3 Lý AV
C4 Lý AV
C5

Trường THPT Quang Trung

TKB HKII AD 11/1/2021

(Từ 11/01/2021)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Trần Mỹ Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn GDCD Toán AV
S2 SHCN Văn Sinh Toán Toán
S3 Toán AV Toán Lý Toán
S4 Văn Hóa Toán Sử Lý
S5 Sinh Hóa CN Lý

C
H

IỀ
U

C1 Văn Tin TD
C2 Văn Lý Địa TD
C3 Hóa AV AV
C4 AV AV
C5


